
Module 9: Giám sát và đo lường kết quả
Đưa quản lý năng lượng vào áp dụng thực tế



Kết thúc module học này, bạn có thể…
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Xây dựng kế hoạch giám sát và đo lượng năng lượng



Nội dung
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• Tham khảo tiêu chuẩn ISO50001 & Higg FEM

• Các cách khác nhau để giám sát hiệu quả

• Thiết lập cơ chế kiểm toán

• Xem xét của lãnh đạo

• Báo cáo hiệu quả



Các yêu cầu theo ISO50001
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Tài liệu ISO50001

9.1 Giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá hiệu suất năng lượng và Hệ 

thống quản lý năng lượng (HT QLNL) 

– Xây dựng kế hoạch Giám sát và Đo lường

– Đánh giá hiệu suất năng lượng và hiệu quả của HT QLNL

– Cải thiện trong hiệu suất năng lượng sẽ được đánh giá thông qua so 

sánh (các) giá trị chỉ số hiệu suất năng lượng (EnPI) với các chuẩn năng 

lượng (EnBs)

– Xác định và ứng phó với các sai lệch đáng kể trong hiệu suất năng lượng.

– Đánh giá tuân thủ với các quy định pháp lý và các quy định khác

9.2 Kiểm toán nội bộ

9.3 Rà soát công tác quản lý



Các yêu cầu theo Higg FEM
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Tài liệu Higg FEM

– Chứng minh những cải tiến liên tục so với đường cơ sở (Cấp độ 2)

– Xây dựng các Mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học (Cấp độ 3)



Giám sát và xem xét tiến độ và hiệu quả
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Ví dụ về công cụ

• Ma trận QLNL Maturity

• Công cụ đánh giá 10 thực hành tốt Clean by Design (CbD)

• Bản đồ sinh thái (Eco map)

• Giao thức kiểm toán theo Higg FEM

• Công cụ danh mục kiểm tra

• …



Giám sát và xem xét tiến độ và hiệu quả
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Sử dụng Ma trận Maturity QLNL

• Ma trận Maturity là một công cụ hữu ích để 

thực hiện tự kiểm tra nhanh và đánh giá nhanh 

xem cơ sở có thể áp dụng quản lý năng lượng. 

• Các chỉ số của Ma trận Maturity phản ánh mức 

thành công của các công tác quản lý năng 

lượng.



Giám sát và xem xét tiến độ và hiệu quả - Sử dụng Ma trận Maturity
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Mức cơ sở Mức hiện tại

CHÍNH SÁCH 

NĂNG LƯỢNG

TỔ CHỨC

HỆ THỐNG

THÔNG TIN

ĐẦU TƯ

TRIỂN KHAI

TRUYỀN THÔNG



Rà soát và cập nhật bản đồ Eco
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• Bản đồ Eco giúp ghi lại một cách hệ thống các khu 

vực quan trọng bao gồm rủi ro hỏa hoạn, phát sinh 

lãng phí (NPO), nguy hiểm và điểm nóng theo một 

cách dễ hiểu 

• Có thể sử dụng bản đồ này như một trong các công 

cụ quản lý thông tin và đánh giá tiến độ của Hệ thống 

QLNL hướng tới mục tiêu đã đặt ra



Rà soát và cập nhật bản đồ Eco
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Giám sát EnPIs – Ví dụ
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Các chỉ số hiệu quả chính (KPI) – trên mỗi kg vải sản xuất

KNK (từ các máy) 

[tCO2]

Nước sạch

[L/kg]

Nước sản xuất 

[m3/kg]

Hơi 

[kg/kg]

Điện (tổng)

[kWh/kg]

KNK (từ các máy) 

[kg/kg]

8.298 134,67 125,40 8,18 5,24 5,07

8.384 142,27 130,00 7,11 4,31 4,29

8.704 126,06 113,90 6,77 4,28 4,14

8.724 125,96 113,80 6,72 4,26 4,11

8.674 125,86 113,70 6,82 4,36 4,05

8.724 125,76 113,60 6,92 4,46 4,03



Giám sát triển khai kế hoạch hành động
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Giải pháp Hiệu quả tài nguyên Tình trạng khảo sát lần 1 -

15/07/2021

Tình trạng khảo sát lần 2 - 01/00/2021 Tài liệu bổ

sung

Sử dụng than chất lượng cao (than 

đã phân loại) cho lò hơi và lò gia 

nhiệt dầu 

Thử nghiệm được thực hiện 

trước khi khảo sát nhà máy lần 2

Các thử nghiệm đang tiến hành, chúng tôi sẽ so 

sánh dữ liệu sau khi hoàn tất thử nghiệm vào 

tuần tới

Giảm oxy dư ở lò hơi và lò gia 

nhiệt dầu

Cảm biến oxy được lắp đặt; áp 

dụng kiểm soát thủ công 

Đã bắt đầu quy trình mua sắm đã đề xuất 

Thu hồi nhiệt từ các Stenter Chưa có quyết định Đang thực hiện, hiện đang thực hiện hệ thống 

PLEVIA. Hệ thống thu hồi nhiệt sẽ được thực 

hiện từng bước

Thu hồi và tái sử dụng nước 

ngưng - Phân khu 1

Xem xét việc thu hồi nhiệt từ  

nước ngưng

Đang thực hiện, mua sắm các bẫy hơi đang 

được khởi động (đang lấy báo giá)

Cách nhiệt hệ thống hơi và dầu tải 

nhiệt

Sẽ bắt đầu thực hiện cách nhiệt 

từng bước cho các van hơi/ van 

dầu tải nhiệt

Đã bắt đầu

Lắp đặt đồng hồ đo nhiệt và áp 

suất hơi trên tất cả các máy móc

Đang thực hiện, phát hiện các điểm quan trọng 

trong quá trình để lắp đặt các đồng hồ đo áp suất 

hơi và đo nhiệt



Đánh giá tác động của các giải pháp
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Kiểm toán hệ thống quản lý năng lượng
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Để kiểm toán nội bộ/ bên 

ngoài hiệu quả …

• Xây dựng các quy trình 

và cách thức kiểm toán;

• Xác định tần suất kiểm 

toán phù hợp;

• Lựa chọn và đào tạo 

kiểm toán viên; và, 

• Duy trì hồ sơ kiểm toán. 

Các yếu tố khuyến nghị cho quy 

trình kiểm toán

• Kế hoạch kiểm toán

• Phạm vi kiểm toán (khu vực 

và các hoạt động sẽ thực 

hiện)

• Tần suất kiểm toán

• Phương pháp kiểm toán 

• Các trách nhiệm chính

• Các cơ chế báo cáo

• Cách lưu trữ hồ sơ chép 

kiểm toán
Tham khảo “ISO 50001 

Implementation_Resources

(Step 6)” cho các biểu mẫu.



Kiểm toán hệ thống quản lý năng lượng
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Các vấn đề cần kiểm tra

• Chương trình kiểm toán Hệ thống Quản lý Năng lượng (HTQLNL) đã được xây dựng 

chưa? Làm sao để hoàn thiện?

• Ai cần tham gia vào quá trình kiểm toán? 

• Có liên quan tới các chương trình kiểm toán khác không (VD: kiểm toán chất lượng không 

khí, HTQLNL hoặc hệ thống quản lý an toàn & sức khỏe)?

• Tần suất kiểm toán phù hợp? 

• Lựa chọn các kiểm toán viên HTQLNL? Yêu cầu về năng lực?

• Có cần đào tạo cho các kiểm toán viên HTQLNL không?

• Cách tài liệu hóa kiểm toán?

• Các cách thông tin về kết quả kiểm toán (VD: tới quản lý cấp cao)?



Kiểm toán hệ thống quản lý năng lượng
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Giao thức kiểm toán theo Higg FEM

• Mô-đun chỉ số môi trường cơ sở Higg (Index Facilities 

Environmental Module - FEM) http://apparelcoalition.org/the-higg-

index/ bao gồm
– Các hệ thống quản lý môi trường

– Sử dụng năng lượng và phát thải Khí nhà kính

– Sử dụng nước

– Nước thải

– Khí thải (Emissions to Air)

– Quản lý chất thải 

– Sử dụng và quản lý hóa chất

http://apparelcoalition.org/the-higg-index/


Xem xét của lãnh đạo
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Các câu hỏi chính khi 

rà soát 

“Hệ thống quản lý năng 

lượng có hiệu quả 

không?” (VD: có phù 

hợp, đầy đủ và hiệu quả 

không, theo nhu cầu của 

chúng ta?)

Liên kết kiểm toán QLNL, 

hành động khắc phục và

thực hiện xét của lãnh đạo

Xem xét của

lãnh đạo

Quy trình 

hành động 

khắc phục

Định kỳ kiểm 

toán nội bộ

EnMS được 

thiết lập/ 

điều chỉnh



Thực hiện xem xét công tác quản lý
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Ví dụ về các điểm trong chương trình làm việc của xem xét lãnh đạo
• Các hành động tiếp theo từ lần xem xét lãnh đạo trước

• Hiệu suất năng lượng của công ty

• Các mục tiêu và chỉ tiêu đã đạt được ở mức nào

• Kết quả của kiểm toán nội bộ/bên ngoài

• Kết quả đánh giá tuân thủ với các quy định pháp lý và quy định khác 

• Tình trạng các hành động khắc phục và phòng ngừa

• Thông tin từ các bên khác, bao gồm các lời phản ánh khen – chê ...

• Thay đổi bối cảnh/tình huống bao gồm thay đổi về các quy định pháp lý và quy định khác (VD: mục tiêu 

khách hàng mới, tiêu chuẩn phát thải mới…)

• Các khuyến nghị khác để cải thiện

• Các đề xuất thay đổi cho hệ thống quản lý năng lượng

• Chính sách năng lượng

• Đánh giá rủi ro hoặc các quy trình khác

• Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và các chương trình/kế hoạch

• Các yếu tố khác

Tham khảo mẫu tại “ISO 50001 

Implementation_Resources (Bước 7)”



Báo cáo hiệu quả và tiến độ
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Những điểm chính trong báo cáo hiệu quả và tiến độ của công ty:

• Cam kết của lãnh đạo hoặc một cam kết tương tự;​

• Giới thiệu tổng quan về mô hình kinh doanh của công ty​

• Giải thích/mô tả cách công ty xác định các vấn đề về năng lượng cần thiết để qu
ản lý, và mô tả vắn tắt các vấn đề này;​

• Mô tả về sự tham gia của các bên liên quan;​

• Mô tả về mục tiêu quản lý năng lượng của công ty và các chỉ số hiệu quả năng l
ượng;​

• Thông
tin về cách công ty thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu và chỉ số đề ra;​

• Tuyên bố về kế hoạch tương lai nhằm cải tiến quản lý năng lương;​

• Tuyên bố về mục tiêu tương lai và các chỉ số hiệu quả tương lại;​

• Tuyên bố về chuẩn hay hướng dẫn dùng cho báo cáo;

• Tuyên bố đảm bảo độc lập

Adapted from: UNEP RP



Bài học

19-10-2023 Resource Efficient Management of Energy (REME)20

• Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, các giải pháp liên quan đến hệ thống quản lý và phát triển
năng lực cũng được coi là những giải pháp quan trọng.​

• Kế hoạch hành động phải bao gồm các giải pháp "không kỹ thuật". Điều này sẽ dễ dàng hơn
nếu như phân tích nguyên nhân được thực hiện không chỉ với các nguyên nhân kỹ thuật mà
cả những nguyên nhân liên quan đến quản lý, hành chính và năng lực.



Tiếp theo
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Xác định những giải pháp phù hợp đối với những thất thoát năng lượng,
hoặc các vấn đề về quản lý năng lượng, và xây dựng kế hoạch hành động.
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